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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of Testing: Chemical 

TT 

Tên sản phẩm,  
vật liệu thử 

Materials or products 
tested 

Tên phương pháp thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có) / 

Phạm vi đo Limit of 
quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

1. 

Than bùn, phân 
hữu cơ vi sinh, 

khoáng, urê, SA, 
Lân nung chảy. 

Xác định độ ẩm 

Determination of Moisture 
 TCVN 9297:2012 

Peat, Microbial 
organic fertilizer, 
Mineral organic 

fertilizer, ure, 
sulphate 

ammonium, fused 
phosphate Fertilizer 

2. 

Than bùn, các loại 
nguyên liệu hữu cơ 

Peat, organic 
material 

Xác đinh hàm lượng chất hữu cơ 

Determination of Organic matter 
content 

(0.1 ~ 90) % 
AOAC 2012 

(967.05) 

3. 

Phân hữu cơ 
khoáng, hữu cơ vi 
sinh, hữu cơ sinh 

học, đất 

Mineral organic 
fertilizer, Microbial 
organic fertilizer, 

soil 

Xác định hàm lượng Carbon hữu cơ 
tổng số 

Determination of total organic carbon 
content 

(1 ~ 80) % TCVN 9294:2012 

Biological organic 
fertilizer 

4. 
Phân bón 

Fertilizer 

Xác đinh pH 

Determination of pH 
(5~10)  TCVN  

13263-9:2020 

5. 

Than bùn, phân 
hữu cơ khoáng, 
hữu cơ vi sinh, 

phân hữu cơ sinh 
học 

Peat, Mineral 
organic fertilizer, 
Microbial organic 

fertilizer. 

Xác đinh hàm lương Axít humic 

Determination of Humic acid content 
(2 ~ 20) % TCVN 8561:2010 

Biological organic 
fertilizer 
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TT 

Tên sản phẩm, vật liệu 
thử 

Materials or products 
tested 

 
Tên phương pháp thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có) / Phạm vi đo 

Limit of quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

 
Phương pháp thử 

Test methods 

6. 
Đất 

Soil 

Xác đinh pH 

Determination of pH 
(3~9) TCVN 5979:2007 

7. 

Phân bón hữu cơ 
khoáng, hữu cơ vi 
sinh Phân khoáng 
đơn, phân khoáng 
hỗn hợp NPK. NK, 
NP, có nitơ dạng 

nitrat 

Mineral organic 
fertilizer, Microbial 
organic fertilizer, 
Mixed Mineral 

fertilizer NPK, NP, 
NK, N, Nitơ - 

Nitrate 

Xác định hàm lượng Nitơ 

Determination of Nitrogen 
content 

(0,5 ~ 46) % 
TCVN 5815:2018 

TCVN 10682:2015 

8. 

Phân bón hữu cơ 
khoáng, hữu cơ vi 
sinh, phân khoáng 
đơn, phân khoáng 
hỗn hợp, than bùn 

không có nitơ 
dạng nitrat 

Mineral organic 
fertilizer, Microbial 
organic fertilizer, 
Mixed fertilizer 

NPK, Peat, Non-
nitrate Nitrogen 

Xác định hàm lượng Nitơ 

Determination of Nitrogen 
content 

(0,5 ~ 46) % TCVN 8557:2010 

9. 

Phân bón hữu cơ 
khoáng, hữu cơ vi 
sinh, phân khoáng 
đơn, phân khoáng 

hỗn hợp, NPK, 
than bùn 

Mineral organic 
fertilizer, Microbial 
organic fertilizer, 

NPK Mixed 
fertilizer, Peat 

Xác định hàm lượng Kali hữu 
hiệu (K2O) 
Determination of available 
Potassium (K2O) content 

(0,5 ~ 60) % TCVN 8560:2018 

10. 

Phân khoáng hỗn 
hợp NPK, NP, P 

Mixed fertilizer 
NPK, NP, P 

Xác định hàm lượng P2O5 hữu 
hiệu 

Determination of available 
phospho penoxit content 

(0,5 ~ 62) % TCVN 5815:2018 
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TT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu thử 

Materials or products 
tested 

 
Tên phương pháp thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có) / Phạm vi đo 

Limit of quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

 
Phương pháp thử 

Test methods 

11. 

Phân bón hữu cơ 
khoáng, hữu cơ vi 

sinh, phân 
khoáng đơn, 

phân khoáng hỗn 
hợp, NPK, than 

bùn 

Mineral organic 
fertilizer, 

Microbial organic 
fertilizer, NPK 

Mixed fertilizer, 
Peat 

Xác định hàm lượng P2O5 hữu 
hiệu 
Determination of available 
phospho penoxit content 

(0,5 ~ 40) % TCVN 8559:2010 

12. Urê 

Ure 

Xác định hàm lượng Nitơ 

Determination of Nitrogen 
content 

(42 ~ 46) % TCVN 2620:2014 

13. 
Phân bón dạng 

lỏng 

Liquid fertilizer 

Xác định tỷ trọng 

Determination of Density 
(1~1,35) g/cm3 TCVN 13263-10:2020 

14. 

Than bùn, phân 
hữu cơ vi sinh, 

khoáng, urê, SA, 
Lân nung chảy. 

Peat, Microbial 
organic fertilizer, 
Mineral organic 

fertilizer, ure, 
sulphate 

ammonium, fused 
phosphate 
fertilizer 

Xác định độ ẩm 

Determination of Moisture 
(0,1 ~ 90) % QTTN KT 01 (2021) 

 
Ghi chú/note:  

    QTTN KT: phương pháp nội bộ/ Laboratory developed method 
 TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
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Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh 

Field of Testing: Biological 

TT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu thử 

Materials or 
products tested 

Tên phương pháp thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có) / 

Phạm vi đo Limit of 
quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

1.  

Xác định tổng số Vi sinh vật phân 
giải hợp chất photpho vô cơ khó tan 

Determination of Total Phosphat-
solubilizing Micro- organisms 

(1x104 ~ 1x109) 

CFU/g TCVN 6167:1996 

 

Phân hữu cơ, 
Phân hữu cơ vi 

sinh, phân bón vi 
sinh vật 

Organic fertilizer, 
Microbial organic 

fertilizer, 
Microbial fertilizer 

   

2. 

Xác định tổng số Vi khuẩn phân 
giải Xenlulo 

Determination of Total Cellulose 
degradation Micro- organisms 

(1x104 ~ 1x109) 

CFU/g 
TCVN 6168:2002 

3.  

Xác định tổng số Vi sinh vật cố 
định Nitơ (Azotobacter ) 
Determination of Total Nitrogen 
fixing Micro- organisms 
(Azotobacter) 

(1x104 ~ 1x109) 

CFU/g 
TCVN 6166:2002 

 
Ghi chú/note:  
TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam 


